
KHỐI CHỒI 

Chủ đề 3:  GIA ĐÌNH CỦA BÉ 

Thời gian : 3 tuần (Từ 28/10 - 15/11/2024) 

* Mục tiêu của chủ đề : 

 

 

1. Phát triển thể chất: 

- Phối hợp tay – mắt trong vận động (MT5  ) 

- Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, 

phối hợp tay – mắt. (MT10) 

- Chạy liên tục theo hướng thẳng 12m- 15m trong khoảng thời 

gian 10 giây (MT14) 

- Kiểm soát được vận động (MT15) 

2. Phát triển nhận thức: 

- Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng 

đồng (MT35) 

- Biết phân loại một số đồ dùng thông thường theo chất liệu 

và công dụng (MT41) 

- Nhận biết số đếm, số lượng.(MT49) 

- Sử dụng các số từ 1 - 5 để chỉ số lượng, số thứ tự. (MT51) 

- Biết so sánh kích thước các đối tượng. (MT54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Phát triển ngôn ngữ: 

- Nói rõ để người nghe có thể hiểu được. (MT64) 

- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho 

lứa tuổi của trẻ.(MT69) 

- Kể chuyện có mở đầu, kết thúc (MT73) 

- Sử dụng một số từ chào hỏi phù hợp với tình huống (MT76) 

4. Phát triển thẩm mỹ: 

- Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, 

cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật. (MT85) 

- Dán các hình vào đúng vị trí cho trước. (MT87) 

- Rèn cho trẻ các kỹ năng tạo hình. (MT90) 

5. Phát triển tình cảm xã hội: 

- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận 

của người khác..(MT101) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MẠNG CHỦ ĐỀ
              

         

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIA 

ĐÌNH  

CỦA BÉ 

GIA ĐÌNH BÉ CẦN NHỮNG ĐỒ DÙNG NÀO? 

(Tuần 3) 

Thời gian : Từ 11/11 -> 15/11/2024 

NGÔI NHÀ CỦA BÉ  

(Tuần 1) 

Thời gian: Từ 28/10-> 01/11/2024 

NHỮNG NGƯỜI THÂN CỦA BÉ 

 (Tuần 2) 

Thời gian: Từ 04/11-> 08/11/2024 

 
 



CHỦ ĐỀ:  GIA ĐÌNH CỦA BÉ 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGÔI NHÀ BÉ Ở  

Thời gian: 1 Tuần (Từ 28/10-> 01/11/2024) 

 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

* Mục Tiêu : 

- Thực hiện và phối hợp 

được các cử động của bàn 

tay, ngón tay, phối hợp 

tay - mắt. (MT10) 

- Chạy liên tục theo 

hướng thẳng 12m- 15m 

trong khoảng thời gian 10 

giây (MT14) 

 

* Mục Tiêu : 

- Biết phân loại một số đồ 

dùng thông thường theo 

chất liệu và công dụng 

(MT41) 

- Sử dụng các số từ 1 - 5 

để chỉ số lượng, số thứ tự. 

(MT 51) 

 

* Mục Tiêu : 

- Nói rõ để người nghe 

có thể hiểu được. 

(MT64) 

- Nghe hiểu nội dung 

câu chuyện, thơ, đồng 

dao, ca dao dành cho lứa 

tuổi của trẻ. (MT69) 

 

* Mục Tiêu : 

- Cảm nhận và thể hiện 

cảm xúc trước vẻ đẹp của 

thiên nhiên, cuộc sống và 

các tác phẩm nghệ thuật. 

(MT85) 

- Rèn cho trẻ các kỹ năng 

tạo hình. (MT 90) 

 

* Mục Tiêu : 

- Nhận biết một số trạng 

thái cảm xúc vui, buồn, 

sợ hãi, tức giận của 

người khác..(MT101) 

 

* Nội Dung: 

- Cháu vẽ hình người, 

nhà... 

- Cháu thực hiện được 

vận động chạy chậm 

100m 

 

* Nội Dung: 

- Cháu biết tên, đặc điểm 

của các phòng; so sánh 

phân loại các kiểu nhà 

- Cháu nhận biết chữ số, 

số lượng và số thứ tự 

trong phạm vi 3. 

 

 

* Nội Dung: 

- Cháu biết trò chuyện, 

trao đổi cùng bạn về gia 

đình của mình nói thể 

hiện cử chỉ, điệu bộ, nét 

mặt phù hợp với yêu 

cầu.. 

- Cháu nghe các bài thơ, 

ca dao, đồng dao, tục 

ngữ phù hợp với độ tuổi. 

 

* Nội Dung: 

- Cháu sử dụng các dụng 

cụ gõ đệm theo phách, 

nhịp, tiết tấu chậm. 

- Cháu vẽ các nét thẳng, 

xiên, ngang, tạo thành 

bức tranh đơn giản. 

* Nội Dung: 

- Cháu nhận biết và nói 

được một số trạng thái 

cảm xúc của người khác 

qua nét mặt, cử chỉ, 

giọng nói khi tiếp xúc 

trực tiếp hoặc qua tranh 

ảnh, phim hình… 

 

* Hoạt Động : * Hoạt Động : * Hoạt Động : * Hoạt Động: * Hoạt Động : 



TDGH: Chạy chậm 

100m  

TDS: Thở 2, tay 1, bụng 

2, chân 1, bật 1 

HĐNT: TCVĐ: 

+Về đúng nhà 

+ Chuyền bóng. 

Tạo hình:  Vẽ tô màu 

ngôi nhà (trang 8) 

HĐVC: 

 + NT: Vẽ, xé dán 

ngôi nhà trẻ thích. Cắt 

dán làm album các kiểu 

nhà. Trang trí thiệp, làm 

hoa, gói quà tặng sinh 

nhật bạn. Hát các bài hát 

trong chủ đề 

HĐ CHIỀU: 

-TTVS: Đánh răng, súc 

miệng 

-HDTC: Nhảy vào ô chữ 

E 

 

KPXH: Tìm hiểu  các 

kiểu nhà 

LQVT: Số lượng 3 (trang 

6) 

HĐVC:  

+ HT: Phân loại các kiểu 

nhà. Chơi trên máy tính: 

ghép tranh ngôi nhà. 

* HĐ STEAM: Làm túi 

giấy thay thế túi nilong 

(tiết 1) 

HĐNT:  

- Quan sát nhà cấp 4 ở 

xung quanh trường 

- Quan sát các kiểu nhà 

lầu  xung quanh trường 

- Quan sát so sánh nhà 

cấp 4, nhà lầu 

 

LQVH: Dạy thơ “Em 

yêu nhà em” 

HĐVC: 

+ Góc sách: Xem sách, 

tranh truyện, tập kể 

chuyện về chủ đề  

+ PV: Gia đình. Cửa 

hàng thực phẩm. Cửa 

hàng vật liệu xây dựng 

HĐ CHIỀU: 

+ LQCC: Chữ E (Trang 

8) 

GDAN: Vỗ tiết tấu chậm 

bài hát “Nhà của tôi” 

Tạo hình:  Vẽ tô màu 

ngôi nhà  

(trang 8) 

HĐVC: 

 + NT: Vẽ, xé dán ngôi 

nhà trẻ thích. Cắt dán làm 

album các kiểu nhà. 

Trang trí thiệp, làm hoa, 

gói quà tặng sinh nhật 

bạn. Hát các bài hát trong 

chủ đề 

 

HĐVC : 

+ PV: Gia đình. Cửa 

hàng thực phẩm. Cửa 

hàng vật liệu xây dựng 

+ XD: Ngôi nhà của bé 

+ TN: Thử nghiệm: 

“Chiếc đũa thần kì”. Xếp 

hình ngôi nhà với sỏi, hạt 

gấc  

HĐ CHIỀU: 

- Nêu gương: cuối ngày,  

cuối tuần 

- SHTT 

 

 

 
 

 

 
 



KẾ HOẠCH TUẦN 1 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGÔI NHÀ CỦA BÉ  

Thời gian: 1 tuần ( Từ 28/10-> 01/11/2024) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI : 

 28/10/2024 

THỨ BA :  

29/10/2024 

THỨ TƯ :  

30/10/2024 

THỨ NĂM :  

31/10/2024 

THỨ SÁU :  

01/11/2024 

LỄ GIÁO 
- Cháu biết cất dọn đồ chơi sau khi chơi. 

- Biết chào Cô, ba mẹ khi đến lớp 

ĐÓN TRẺ 

- Nhắc trẻ chào ba mẹ, chào cô khi đến lớp, trẻ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân. 

- Cho cháu quan sát tranh trang trí lớp về gia đình, đồ dùng gia đình 

- Cho cháu chơi với chữ cái: Xếp chữ A từ các vật liệu mở (Hột hạt, dây…) 

- Cho các cháu chơi tự do. 

TDS Thở 2, tay 1, bụng 2, chân 1,  bật 1 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát nhà cấp 4 ở xung 

quanh trường 

 

TCVĐ: Về đúng nhà. 

Quan sát các kiểu nhà lầu  

xung quanh trường 

 

TCVĐ: Chuyền bóng. 

Quan sát nhà cấp 4 ở 

xung quanh trường 

 

TCVĐ: Về đúng nhà. 

Quan sát các kiểu nhà lầu  

xung quanh trường 

 

TCVĐ: Chuyền  bóng. 

Quan sát so sánh nhà cấp 4 

, nhà lầu 

 

TCVĐ:Về đúng nhà. 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 

*GDAN: 

 Vỗ tiết tấu chậm bài hát 

“Nhà của tôi” 

 

* LQVT:  

Số lượng 3 (trang 6) 
*TẠO HÌNH: 

Vẽ tô màu ngôi nhà 

(Trang 8) 

 

*THỂ DỤC:  
Chạy chậm 100m  

Thở 2, tay 1, bụng 2, chân 

1(BT), bật 1 

*KPXH:  

Tìm hiểu các kiểu nhà 

* LQVH:  
Thơ “Em yêu nhà em” 

 

HOẠT ĐỘNG 

VUI CHƠI 

 Phân vai: Gia đình. Cửa hàng thực phẩm. Cửa hàng vật liệu xây dựng  

 Xây dựng: Ngôi nhà của bé 

 Nghệ thuật: Vẽ, xé dán ngôi nhà trẻ thích. Cắt dán làm album các kiểu nhà. Trang trí thiệp, làm hoa, gói quà tặng 

sinh nhật bạn. Hát các bài hát trong chủ đề 

 Học tập: Xem sách, tranh truyện, tập kể chuyện về chủ đề. Phân loại các kiểu nhà. Chơi trên máy tính: ghép tranh 

ngôi nhà. Sao chép các chữ cái đã học. 

 Thiên nhiên-KPKH: Xếp hình ngôi nhà với sỏi, hạt gấc. Thử nghiệm: “Chiếc đũa thần kì”   

 TCVĐ: Tay trắng, tay đen 

 

HĐ: STEAM 

ĐỀ TÀI: 

Làm túi giấy thay thế 

túi nilong (tiết 1) 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

*Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh  

*Học ngoại khóa: 

Thể dục nhịp điệu 

 

*Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 

 

*Học ngoại khóa: 

Thể dục nhịp điệu 
Sinh hoạt tập thể 

* TTVS: 

Đánh răng, súc miệng 

HOẠT ĐỘNG PHÒNG 

HỌC THÔNG MINH 

*HDTC:  

Nhảy vào ô chữ E 

 

* LQCV: 

Chữ E (Trang 8) 

 

 



CHỦ ĐỀ:  GIA ĐÌNH CỦA BÉ 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: NHỮNG NGƯỜI THÂN CỦA BÉ 

Thời gian: 1 tuần (Từ 04/11-> 08/11/2024) 

 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

* Mục Tiêu : 

- Thực hiện và phối hợp 

được các cử động của bàn 

tay, ngón tay, phối hợp 

tay - mắt. (MT10) 

- Kiểm soát được vận 

động (MT15) 

 

* Mục Tiêu : 

- Nhận biết bản thân, gia 

đình, trường lớp mầm non 

và cộng đồng (MT35) 

- Nhận biết số đếm, số 

lượng.(MT49) 

 

* Mục Tiêu : 

- Nói rõ để người nghe có 

thể hiểu được. (MT64) 

- Nghe hiểu nội dung câu 

chuyện, thơ, đồng dao, ca 

dao dành cho lứa tuổi của 

trẻ.(MT69) 

- Sử dụng một số từ chào 

hỏi phù hợp với tình 

huống (MT76) 

 

* Mục Tiêu : 

- Cảm nhận và thể hiện 

cảm xúc trước vẻ đẹp 

của thiên nhiên, cuộc 

sống và các tác phẩm 

nghệ thuật. (MT85) 

- Rèn cho trẻ các kỹ 

năng tạo hình. (MT 90) 

 

* Mục Tiêu : 

- Nhận biết một số 

trạng thái cảm xúc vui, 

buồn, sợ hãi, tức giận 

của người 

khác..(MT101) 

* Nội Dung : 

- Cháu vẽ hình người, 

nhà, cây. 

- Dạy cháu chạy theo 

đường zích zắc. 

 

* Nội Dung : 

- Cháu nói họ tên bố, mẹ, 

anh, chị, số điện thoại của 

bố, mẹ, của gia đình. 

- Dạy cháu so sánh số 

lượng của hai nhóm đối 

tượng trong phạm vi 10 

bằng các cách khác nhau 

và nói được các từ: bằng 

nhau, nhiều hơn, ít hơn. 

* Nội Dung: 

- Cháu biết trò chuyện, 

trao đổi cùng bạn về gia 

đình của mình nói thể 

hiện cử chỉ, điệu bộ, nét 

mặt phù hợp với yêu cầu. 

- Cháu nghe hiểu nội 

dung truyện kể, truyện 

đọc phù hợp với độ tuổi. 

- Cháu biết chào hỏi, tạm 

biệt, các câu chúc sức 

* Nội Dung : 

- Cháu vui sướng, vỗ 

tay, làm động tác mô 

phỏng và sử dụng các từ 

gợi cảm nói lên cảm xúc 

của mình khi nghe các 

âm thanh gợi cảm và 

ngắm nhìn vẻ đẹp của 

các sự vật, hiện tượng. 

- Rèn cho trẻ kỉ năng tô 

màu, cách cầm bút tô 

* Nội Dung : 

- Cháu nhận biết và nói 

được một số trạng thái 

cảm xúc của người 

khác qua nét mặt, cử 

chỉ, giọng nói khi tiếp 

xúc trực tiếp hoặc qua 

tranh ảnh, phim hình… 



khỏe ông bà… biết nói 

cám ơn, xin lỗi phù hợp 

với hoàn cảnh, tình 

huống trong giao tiếp. 

 

đúng 

* Hoạt Động : 

TDGH: Chạy theo đường 

zích zắc  

TDS: Thở 2, tay 1, bụng 

2, chân 1,  bật 1 

HĐNT :   

- TCVĐ: 

+ Rồng rắn lên mây 

+ Nhảy vào ô chữ E  

Tạo hình:   

Vẽ người thân trong gia 

đình (Trang 9) 

HĐVC: 

- NT: Vẽ tranh gia đình. 

Khảm tranh gia đình từ 

vật liệu thiên nhiên. Cắt 

dán làm album gia đình. 

Hát các bài hát về chủ đề. 

HĐ Chiều: 

+ TTVS: Gấp quần, áo 

cài nút 

+ HDTC: Nhảy vào ô 

* Hoạt Động : 

KPXH: Tìm hiểu các mối 

quan hệ của những người 

thân trong gia đình 

LQVT: So sánh số lượng 

trong phạm vi 3 (trang 7) 

HĐVC:  

- HT: Chơi lô tô gia đình, 

sắp xếp hình bé tập làm 

nội trợ. Chơi vi tính. 

- HĐ STEAM: Làm túi 

giấy thay thế túi nilong 

(tiết 2) 

HĐNT:  

- Quan sát cây bưởi 

- Quan sát cây mít 

- Quan sát cây mận 

- Hoạt động thử nghiệm 

“Vật nổi- vật chìm” 

* Hoạt Động : 

LQVH: Kể chuyện “Sự 

tích cây vú sữa” 

+ Góc sách: xem sách,  

tranh ảnh về Gia đình. 

+ PV: Gia đình. Bác sĩ. 

Cô giáo  

HĐ Chiều: 

+ LQCC: Chữ Ê  

(trang 9) 

* Hoạt Động : 

GDAN: Dạy hát “Gia 

đình yêu thương” 

Tạo hình:   

Vẽ người thân trong 

gia đình (Trang 9) 

HĐVC: 

- NT: Vẽ tranh gia đình. 

Khảm tranh gia đình từ 

vật liệu thiên nhiên. Cắt 

dán làm album gia đình. 

múa hát các bài hát về 

chủ đề. 

 

* Hoạt Động : 

HĐVC : 

+ PV: Gia đình. Bác sĩ. 

Cô giáo  

+ XD: Gia đình. Bác 

sĩ. Cô giáo 

+ TN: Thử nghiệm 

“Ngôi nhà xanh nhỏ”. 

Làm quà tặng người 

thân (đồng hồ bằng lá 

dừa, vòng hoa, làm 

nón) 

HĐ CHIỀU: 

- Nêu gương: cuối 

ngày,  cuối tuần 

- Sinh hoạt tập thể  

 



chữ Ê 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 2 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: NHỮNG NGƯỜI THÂN CỦA BÉ 

Thời gian: 1 tuần (Từ 04/11-> 08/11/2024) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI :  

04/11/2024 

THỨ BA :  

05/11/2024 

THỨ TƯ :  

06/11/2024 

THỨ NĂM :  

07/11/2024 

THỨ SÁU :  

08/11/2024 

LỄ GIÁO - Cháu biết lễ phép, yêu thương, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ 

ĐÓN TRẺ 

- Nhắc trẻ chào ba mẹ, chào cô khi đến lớp, trẻ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân. 

- Cho cháu quan sát tranh trang trí lớp về gia đình. Trò chuyện với trẻ về gia đình trẻ 

- Cho cháu chơi với chữ cái: Xếp chữ e,ê từ các vật liệu mở (Hột hạt, dây…) 

THỂ DỤC SÁNG Thở 2, tay 1, bụng 2, chân 1,  bật 1 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát cây bưởi 

 

TCVĐ:  Rồng rắn lên 

mây  

Quan sát cây mít 

 

TCVĐ:   Nhảy vào ô chữ E 

Quan sát cây bưởi 

 

TCVĐ:  Rồng rắn lên 

mây 

Hoạt động thử nghiệm 

“Vật nổi- vật chìm” 

TCVĐ: Nhảy vào ô  

chữ E 

Quan sát cây mận 

 

TCVĐ:  Rồng rắn lên 

mây 

HOẠT ĐỘNG  

HỌC 

*GDAN : 

Dạy hát “Gia đình yêu 

thương” 

 

 

*LQVT:  
So sánh số lượng trong 

phạm vi 3 (trang 7) 

 

*TẠO HÌNH : 

Vẽ người thân trong gia 

đình (Trang 9) 

*TDGH :  
Chạy theo đường zích zắc.  

Thở 2, tay 1, bụng 2, chân 

1 (BT),  bật 1 

*KPXH: 

Tìm hiểu các mối quan hệ 

của những người thân 

trong gia đình. 

 *LQVH:  

Kể chuyện “Sự tích cây 

vú sữa” 

  

HOẠT ĐỘNG 

VUI CHƠI 

 Phân vai: Gia đình. Bác sĩ. Cô giáo 

 Nghệ thuật:  Vẽ tranh gia đình. Khảm tranh gia đình từ vật liệu thiên nhiên. Cắt dán làm album gia đình. 

Hát các bài hát về chủ đề.  

 Học tập: Xem Album ảnh của gia đình. Chơi lô tô gia đình. Chơi trên máy tính: Ghép tranh gia đình 

 Xây dựng:  Xây khu phố nơi bé ở 

 Thiên nhiên- KPKH:  Thử nghiệm “Ngôi nhà xanh nhỏ”.  Làm quà tặng người thân (đồng hồ bằng lá dừa, 

vòng hoa, làm nón) 

 TCVĐ: Tập tầm vông 

 

HĐ: STEAM 

Đề tài: 

Làm túi giấy thay 

thế túi nilong 

 (Tiết 2) 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

*Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh  

 

*Học ngoại khóa: 

Thể dục nhịp điệu” 

 

Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 

 

*Học ngoại khóa: 

Thể dục nhịp điệu” 

 

Sinh hoạt tập thể 

*TTVS:  

 Gấp quần, áo cài nút 
HOẠT ĐỘNG PHÒNG 

HỌC THÔNG MINH 

*HDTC:  

Nhảy vào ô chữ Ê 

 

* LQCV : 

Chữ Ê (trang 9) 



CHỦ ĐỀ:  GIA ĐÌNH CỦA BÉ 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: GIA ĐÌNH BÉ CẦN NHỮNG ĐỒ DÙNG NÀO 

Thời gian: 1 Tuần (Từ 11/11 -> 15/11/2024) 
 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

* Mục Tiêu : 

- Phối hợp tay - mắt 

trong vận động (MT5) 

 

* Mục Tiêu : 

- Nhận biết bản thân, gia 

đình, trường lớp mầm non 

và cộng đồng (MT35) 

- Biết so sánh kích thước 

các đối tượng. (MT 54) 

* Mục Tiêu : 

- Nói rõ để người nghe 

có thể hiểu được. 

(MT64) 

- Kể chuyện có mở đầu, 

kết thúc (MT73) 

- Sử dụng một số từ chào 

hỏi phù hợp với tình 

huống (MT76) 

 

* Mục Tiêu : 

Cảm nhận và thể hiện cảm 

xúc trước vẻ đẹp của thiên 

nhiên, cuộc sống và các 

tác phẩm nghệ thuật. 

(MT85) 

- Dán các hình vào đúng 

vị trí cho trước. (MT87) 

- Rèn cho trẻ các kỹ năng 

tạo hình. (MT 90) 

 

* Mục Tiêu : 

- Nhận biết một số 

trạng thái cảm xúc vui, 

buồn, sợ hãi, tức giận 

của người 

khác..(MT101) 

 

* Nội Dung : 

 - Dạy cháu tung bóng 

lên cao và bắt bóng 

 

* Nội Dung :. 

- Cháu biết đặc điểm, công 

dụng và cách sử dụng đồ 

dùng. So sánh sự giống 

nhau và khác nhau của đồ 

dùng . 

- Cháu thực hiện được thao 

tác gộp và tách 

 

* Nội Dung : 

- Cháu  biết trò chuyện, 

trao đổi cùng bạn về gia 

đình của mình nói thể 

hiện cử chỉ, điệu bộ, nét 

mặt phù hợp với yêu cầu. 

- Cháu kể lại chuyện đã 

được nghe có mở đầu, 

kết thúc. 

- Cháu biết chào hỏi, tạm 

biệt, các câu chúc sức 

* Nội Dung : 

- Cháu vui sướng, vỗ tay, 

làm động tác mô phỏng và 

sử dụng các từ gợi cảm 

nói lên cảm xúc của mình 

khi nghe các âm thanh gợi 

cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp 

của các sự vật, hiện tượng.  

- Cháu dán hình trang trí 

bức tranh 

- Dạy cháu  xé theo dải, xé 

* Nội Dung : 

- Cháu nhận biết và 

nói được một số trạng 

thái cảm xúc của 

người khác qua nét 

mặt, cử chỉ, giọng nói 

khi tiếp xúc trực tiếp 

hoặc qua tranh ảnh, 

phim hình… 

 



khỏe ông bà… biết nói 

cám ơn, xin lỗi phù hợp 

với hoàn cảnh, tình 

huống trong giao tiếp. 

 

vụn và dán thành sản 

phẩm đơn giản. 

* Hoạt Động : 

TDGH : Tung bóng 

lên cao và bắt bóng  

TDS: Thở 2, tay 1, 

bụng 2, chân 1,  bật 1 

Tạo hình : Xé dán 

bông hoa trang trí cửa 

sổ (trang 10) 

HĐNT:  

+ TCVĐ:  Nhảy vào ô 

chữ Ê; Tổ nào nhanh 

HĐVC : 

- NT: Nặn đồ dùng gia 

đình. Cắt dán làm 

album đồ dùng gia 

đình (Tô màu tên đồ 

dùng). Khảm tranh đồ 

dùng gia đình từ vật 

liệu thiên nhiên. Tạo 

hình chữ cái với đất 

sét. 

HĐ Chiều: 

* Hoạt Động : 

KPXH:Tìm hiểu về một số  

đồ dùng ăn uống trong gia 

đình. 

LQVT: Gộp 2 nhóm trong 

phạm vi 3 (trang 8) 

HĐVC :  

-HT: Chơi “Người đầu bếp 

giỏi”. Chơi trên máy tính: 

Trúc xanh. Chơi: Phân loại 

đồ dùng gia đình. Cho 

cháu chơi với chữ cái: Xếp 

chữ từ các vật liệu mở (Hột 

hạt, dây…) 

-HĐ STEAM: Làm túi 

giấy thay thế túi nilong 

(tiết 3) 

- KPKH: Thử nghiệm: 

“Trứng chìm - trứng nổi” 

HĐNT:  

- Quan sát xe máy 

- Quan sát xe ô tô 

* Hoạt Động : 

PTNN: Kể chuyện theo 

tranh “Những đồ dùng 

sinh hoạt trong gia đình  

bé” 

HĐVC : 

- Góc sách: Xem tranh 

truyện, tập kể chuyện 

theo tranh 

- PV: Gia đình - Cửa 

hàng bán đồ dùng gia 

đình. 

* Hoạt Động : 

Âm nhạc: Nghe hát “Bé 

quét nhà” 

Tạo hình: Xé dán bông 

hoa trang trí cửa sổ (trang 

10) 

HĐVC : 

- NT: Nặn đồ dùng gia 

đình. Cắt dán làm album 

đồ dùng gia đình (Tô màu 

tên đồ dùng). Khảm tranh 

đồ dùng gia đình từ vật 

liệu thiên nhiên. Tạo hình 

chữ cái với đất sét. 

-HĐ STEAM: Làm túi 

giấy thay thế túi nilong 

(tiết 3) 

THNTH: Chủ đề: “Gia 

đình bé cần những đồ 

dùng nào?” 

* Hoạt Động : 

HĐVC : 

- PV: Gia đình. Cửa 

hàng bán đồ dùng gia 

đình. 

- XD: Xây cửa hàng 

thời trang 

- TN: “Trứng chìm - 

trứng nổi””. 

Chơi với cát 

HĐ CHIỀU: 

-Nêu gương: cuối 

ngày,  cuối tuần 

- SHTT 

 



-TTVS: Rửa chân 

-HDTC: Lá và gió 

-THNTH: Chủ đề: 

“Gia đình bé cần 

những đồ dùng nào?” 

 

- Quan sát xe đạp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 3 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: GIA ĐÌNH BÉ CẦN NHỮNG ĐỒ DÙNG NÀO? 

Thời gian: 1 tuần ( Từ 11/11 -> 15/11/2024) 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI : 

11/11 /2024 

THỨ BA : 

12/11 /2024 

THỨ TƯ : 

13/11 /2024 

THỨ NĂM: 

14/11 /2024 

THỨ SÁU : 

15/11 /2024 

LỄ GIÁO 
- Cháu biết dạ thưa, nói trọn câu khi giao tiếp với mọi người 

- Biết bỏ rác đúng nơi quy định 

ĐÓN TRẺ 

-  Nhắc trẻ chào ba mẹ, chào cô khi đến lớp, trẻ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân.. 

- Cho cháu quan sát tranh trang trí lớp về gia đình. Trò chuyện với trẻ về gia đình trẻ 

- Cho cháu chơi với chữ cái: Xếp chữ A từ các vật liệu mở (Hột hạt, dây…) 

- Cho các cháu chơi tự do. 

THỂ DỤC SÁNG -Thở 2, tay 1, bụng 2, chân 1,  bật 1 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát xe máy  

(xe số) 

TCVĐ: Nhảy vào ô chữ Ê 

Quan sát xe đạp đơn 

 

TCVĐ: Tổ nào nhanh. 

Quan sát xe máy 

(xe tay ga) 

TCVĐ: Nhảy vào ô chữ Ê 

Quan sát xe đạp đôi 

 

TCVĐ: Tổ nào nhanh 

Quan sát xe ô tô 

 

TCVĐ: Nhảy vào ô chữ 

Ê 

HOẠT ĐỘNG  

HỌC 

*GDÂN :  

Nghe hát “Bé quét nhà” 

 

 

*LQVT:  
Gộp 2 nhóm trong phạm vi 

3 (trang 8) 

 

*TẠO HÌNH :  
Xé dán bông hoa trang trí 

cửa sổ (trang 10) 

*TDGH :   
Tung bóng lên cao và bắt bóng  

Thở 2, tay 1(BT),  bụng 2, 

chân 1,  bật 1 

*KPXH: 

Tìm hiểu về một số  đồ dùng 

ăn uống trong 

gia đình. 

*PTNN:  

Kể chuyện theo tranh 

“Những đồ dùng sinh 

hoạt trong gia đình  bé” 

 

HOẠT ĐỘNG VUI 

CHƠI 

Phân vai: Gia đình . Cửa hàng bán đồ dùng gia đình. 

Xây dựng: Xây cửa hàng thời trang 

Nghệ thuật: Nặn đồ dùng gia đình. Cắt dán làm album đồ dùng gia đình (Tô màu tên đồ dùng). Khảm tranh đồ dùng gia 

đình từ vật liệu thiên nhiên. Tạo hình chữ cái với đất sét. 

Học tập: Xem tranh truyện, tập kể chuyện theo tranh. Chơi “Người đầu bếp giỏi”. Chơi trên máy tính: Trúc xanh. Chơi: 

Phân loại đồ dùng gia đình. Cho cháu chơi với chữ cái: Xếp chữ cái từ các vật liệu mở (Hột hạt, dây…) 

Thiên nhiên- KPKH: Chơi với cát. Thử nghiệm: “Đồng hồ cát” 

TCVĐ:  Tay trắng, tay đen 

HĐ: STEAM 

Đề tài: 

Làm túi giấy thay thế túi 

nilong  

(Tiết 3) 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

*Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 

 

*Học ngoại khóa: 

Thể dục nhịp điệu 

 

*Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 

 

*Học ngoại khóa: 

Thể dục nhịp điệu 

 

Sinh hoạt tập thể 

*TTVS:   
Rửa chân 

HOẠT ĐỘNG PHÒNG 

HỌC THÔNG MINH 

*HDTC: 
Lá và gió 

*THNTH: 

Chủ đề: “Gia đình bé cần 

những đồ dùng nào?” 



 

 

Ngày 25 tháng 09   năm 2024 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

Trần Thị Hòa                                                                    

Ngày  01  tháng  10  năm 2024  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
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